TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG DIỆU   - LỚP 2A   -   BÙI THỊ KIỀU THÚY
	TUẦN 14


                 Thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Buổi sáng: 
Tiết 1:                                           Hoạt động trải nghiệm  
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG VIỆC TỐT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết được một số tấm gương việc tốt trong cuộc sống xung quanh về việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. 
- Có ý thức rèn luyện, phấn đấu để trở thành người có trách nhiệm với cộng đồng. 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Nhận thức được một số tấm gương việc tốt. 
- Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, ti vi để chiếu nội dung bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Khởi động: 3’
- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
2. Bài mới: 25’
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 
- GV tổ chức buổi sinh hoạt cho HS kể chuyện về tấm gương làm việc tốt trong cuộc sống xung quanh về việc giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn:
+ Y.c HS thảo luận nhóm 4, kể cho nhau nghe về những tấm gương làm việc tốt mà mình từng nghe, biết.
+ Mỗi nhóm lựa chọn HS đại diện để tham gia kể chuyện trước lớp.
+ Kết thúc mỗi câu chuyện, GV mời một số HS phát biểu cảm nghĩ về câu chuyện được nghe. 
3. Vận dụng: 3’
- GV nhận xét tiết học, nhắc HS học tập những tấm gương việc tốt và áp dụng vào cuộc sống. 
	
- HS thực hiện 


- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện. 



- HS thảo luận nhóm 

- Đại diện nhóm trình bày 

- HS nêu cảm nghĩ 


- HS lắng nghe 


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________
Tiết 2
Toán
LUYỆN TẬP (trang 96)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số hoặc cho số có một chữ số; ôn tập về thực hiện tính toán trường hợp có hai dấu phép tính; vận dụng vào giải các bài toán thực tế và tổ chức trò chơi.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Hình thành và phát triển các năng lực: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, sử dụng phương tiện và công cụ học toán, tính toán.
- Hình thành và phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, ti vi để chiếu nội dung bài
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
Cho HS chơi TC “Ai nhanh nhất”
GV đưa ra 3 phép tính trừ (có nhớ) các số có hai chữ số, YC HS thi tính nhanh kết quả của 2 phép tính đó. HS nào tính nhanh, chính xác là người chiến thắng. 
- Dẫn dắt, giới thiệu vào bài.
2. Luyện tập: 20’
Bài 1: 
- YC HS làm bài vào vở
- Mời 2 HS lên bảng làm.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
- YC HS đổi vở kiểm tra chéo bài của nhau.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Cần tính tổng của những số nào?
- Cần thực hiện phép tính nào?
- YC HS làm bài vào vở.
- Gọi 1 HS lên bảng
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.

Bài 3:
- Gọi HS đọc bài toán.
- Gọi 2 HS phân tích bài toán.
- YC HS giải bài toán vào vở.
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài 
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài tập.
- Để tìm được số ở ô có dấu “?”, cần làm như thế nào?
- YC HS thảo luận nhóm theo bàn để tìm câu TL.
- Mời đại diện 2 nhóm chia sẻ kết quả và cách làm trước lớp.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng, tuyên dương HS.
3. Trò chơi “Cặp tấm thẻ anh em”: 5’
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.
- Cho HS chơi thử.
- Tổ chức cho HS chơi theo nhóm, mỗi nhóm 10 người. Quan sát, cổ vũ, động viên học sinh.
4. Vận dụng: 3’
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương, động viên HS
	

- HS tham gia trò chơi.





- HS làm bài.
- 2HS lên bảng làm bài và nói lại cách cách tính. Lớp NX, góp ý.
- HS thực hiện

- 2 -3 HS đọc.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS làm bài vào vở
- 1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ về cách làm của mình. Lớp NX, góp ý.

- 2 HS đọc.
- 2 HS phân tích 
- HS làm bài
- 1HS làm bài trên bảng. 

- Lớp NX, góp ý.

- 2 HS đọc.
-  HS trả lời.	
- HS  thảo luận, tìm câu trả lời.
- HS chia sẻ 

- Lớp NX, góp ý.

- Nghe HD cách chơi.

- Các nhóm chơi trò chơi.


- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                   ____________________________
Tiết 3+4
Tiếng việt
ĐỌC: SỰ TÍCH HOA TỈ MUỘI (Tiết 1 +2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tình cảm chị em thắm thiết của Nết và Na.Từ đó hiểu được hoa tỉ muội là loài hoa mọc thành chùm, bông hoa lớn che chở cho nụ hoa bé nhỏ, như chị luôn che chở cho em.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Bồi dưỡng tình yêu thương anh, chị, em và người thân trong gia đình; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
+ Nói về những việc anh, chị thường làm cho em.
+ Em cảm thấy thế nào trước những việc anh, chị làm cho mình?
- GV NX, dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 26’
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng chậm rãi, tình cảm
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ôm nhau ngủ.
+ Đoạn 2: Còn lại.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: sườn núi, ôm choàng, dân làng, rúc rích,...
- Luyện đọc câu dài: Ngày xưa,/có hai chị em Nết và Na/ mồ côi cha mẹ,/ sống trong ngôi nhà nhỏ/ bên sườn núi.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi. 
- GV nhận xét
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr 110.
- GV y.c HS thảo luận nhóm 4
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Gọi HS trình bày kết quả thảo luận
- Nhận xét, chốt câu trả lời đúng
3. Vận dụng: 3’
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, động viên HS 
	

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.





- Cả lớp đọc thầm.

- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS luyện đọc.


- 2-3 HS đọc.
- Một số nhóm đọc trước lớp
- HS nhận xét 

- HS lần lượt đọc.
- HS thực hiện theo nhóm 4


- HS chia sẻ ý kiến



	TIẾT 2

	1. Khởi động: 3’
- Cho HS khởi động với bài “Chị thương em lắm”
2. Luyện tập: 29’
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.
- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của NV.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr110.
- YC HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào VBTTV/tr.56, 57.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.110.
- Y.c HS xem lại toàn bài, thảo luận nhóm 2 nhóm tìm ra những việc chị Nết đã làm để chăm sóc, thể hiện tình yêu thương với em Na.
-Viết 1 câu nói về việc chị Nết làm cho em Na vào VBT tr57.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc câu của mình.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
3.Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì? GV nhận xét giờ học.
	
- HS khởi động


- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.



- 2-3 HS đọc.
- HS suy nghĩ, trả lời 
 


- 1-2 HS đọc.
- HS thảo luận nhóm 2

- HS thực hiện


- HS chia sẻ.


- HS chia sẻ.


V. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
       ___________________________

Buổi chiều
Tiết 1
Tiếng việt
VIẾT: CHỮ HOA N
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa N cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dụng: Nói lời hay, làm việc tốt.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 26’
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.
- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa N.
+ Chữ hoa N gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa N.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa N đầu câu.
+ Cách nối từ N sang o.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
* Hoạt động 3: Thực hành luyện viết.
- YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa N và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhẫn xét, đánh giá bài HS.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS chia sẻ.




- 2-3 HS chia sẻ.

- HS quan sát.
- HS quan sát, lắng nghe.

- HS luyện viết bảng con.



- 3-4 HS đọc.
- HS quan sát, lắng nghe.





- HS thực hiện.




- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 2
Tự nhiên xã hội
BÀI 10: MUA, BÁN HÀNG HÓA (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
- Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 
- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  
* Phẩm chất, năng lực
-  Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
- Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 
- Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Khởi động: 3’
- GV gọi HS chia sẻ: Em có thích đi chợ hay siêu thị không? Vì sao? 	
- GV dẫn dắt vào bài.
2. Khám phá: 26’
Hoạt động 1: Hoạt động mua, bán hàng hóa ở chợ
- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 52, 53, thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi: 
+ Kể tên một số hàng hóa được bán ở chợ?
+ Nêu cách mua, bán hàng hóa ở chợ? 
- GV hướng dẫn HS dựa vào các bóng nói của các nhân vật trong hình để trả lời. 
- Gọi đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 
- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
- GV y.c HS thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
+ Kể tên chợ mà gia đình em thường mua hàng?
+ Gia đình em thường mua hàng gì ở chợ? 
- GV khuyến khích HS giới thiệu có ảnh minh họa về chợ. 
- GV mời đại diện một số HS lên chia sẻ trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS, tuyên dương nhóm trình bày hấp dẫn và có hình ảnh minh họa. 
- GV giới thiệu thêm cho HS về một số chợ đặc sắc ở Việt Nam:
+ Chợ phiên vùng cao: mang nét đẹp văn hóa không thể nào trộn lẫn và cũng là nơi lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Chợ phiên vùng cao không chỉ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa của người dân trên địa bàn và cũng là nơi cất giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… vô cùng thú vị.
+ Chợ nổi: một loại hình chợ thường xuất hiện tại vùng sông nước được coi là tuyến giao thông chính. Nơi cả người bán và người mua đều dùng ghe/thuyền làm phương tiện vận tải và di chuyển. Địa điểm có chợ nổi thường tại các khúc sông không rộng quá mà cũng không hẹp quá.
3. Vận dụng: 3’ 
- Hôm nay chúng mình học bài gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, động viên HS 
	
- HS chia sẻ






- HS thảo luận nhóm 4



- HS trình bày 
- HS nhận xét


- HS thảo luận nhóm 2



- HS chia sẻ 
- HS thực hiện
- HS lắng nghe, thực hiện. 



- HS theo dõi

 
- HS lắng nghe












- HS chia sẻ 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
      _________________________________
Tiết 3
Đọc sách
TRUYỆN KỂ: SỰ TÍCH QUẢ DƯA HẤU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Giúp HS mở rộng kiến thức về thế giới thực vật thông qua sách vở và cảm thấy gần gũi thân thiện với môi trường xung quanh.
2. Kỹ năng: Hình thành cho HS thói quen đọc sách
3. Thái độ: Giáo dục HS chọn các sách thông tin về thực vật để tìm hiểu thêm .
II. CHUẨN BỊ:
- Địa điểm : Lớp học hoặc thư viện
- Giáo viên: 
+ Truyện tranh: Sự tích dưa hấu ,
+  Tự điển ,tranh ,dụng cụ sắm vai, 
+ Quả dưa hấu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	         HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: ( 5’)
* Hoạt động 1: Khởi động
-Mục tiêu: HS nhớ lại chủ điểm và nắm nghĩa một số từ liên quan về câu chuyện.
-Cách tiến hành:  ( đàm thoại)
+ Nêu câu hỏi


+ Cho HS xem quả dưa hấu  
 + Giới thiệu câu chuyện : Sự tích dưa hấu
 + Nêu yêu cầu 




+ GV đọc câu chuyện một lần

-Trò chơi : Ai nhanh ai đúng
(Hướng dẫn HS  tìm hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện: con nuôi, của ngon vật lạ,gièm pha, đảo hoang, thương nhân, tấm tắc, sung túc )
 - Phát mỗi nhóm 1 quyển tự điển 
- GV nhận xét tuyên dương 
2/ TRONG KHI ĐỌC: ( 18’)
+ Nêu yêu cầu .
- GV đi từng nhóm hỏi HS và trò chuyện với HS
GV nhận xét.
3. SAU KHI ĐỌC: (7’)
* Đàm thoại sau khi đọc
- Tổ chức cho HS hỏi nhau 
 CÁC BẠN CÙNG TÌM HIỂU NHÉ!
1. Tên truyện? 
2. Trong truyện có những nhân vật nào?
3. Em thích nhân vật nào? Vì sao?
4. An Tiêm là gì của vua Hùng?
5. Chàng có nhận những của ngon vật lạ của vua ban không?
6. Nhà vua đã làm gì với gia đình chàng?
7. Khi bị đài ra đảo hoang chàng đã làm gì để sinh sống?
8. Kết quả ra sao?
9. Ngày nay người ta gọi quả đó là quả gì?

















-Trò chơi : Đóng vai 


-Nhận xét –Tuyên dương
* GV liên hệ giáo dục HS 
Dặn dò: 
- Giới thiệu một số tranh truyện thơ ngắn nói về thế giới thực vật, các chuyện lý thú về các loài cây,hoa, quả 
-Chốt lại ,giới thiệu danh mục sách các câu chuyện về thực vật , các loài cây: cúc trắng, trái sầu riêng, thế giới thực vật, nàng thơm, sự tích hoa hồng…
Cho HS ghi vào nhật kí đọc

	
HT: Nhóm/ cá nhân



- Nêu về chủ điểm đã học và một loại quả 
+Cây cối…
+Mận, xoài , táo, nho, dưa hấu…
- Nêu tên và đặc điểm của quả dưa hấu.

- Quan sát bìa quyển truyện và cho biết đặc điểm của bìa truyện (trong tranh: ông vua, chàng trai, dưa hấu, …)
-Phỏng đoán tên truyện 
-HS đoán nội dung câu chuyện
-HS lắng nghe câu chuyện

-Thi đua theo nhóm




-Mỗi nhóm nhận việc và quyển tự điển
-Từng nhóm tra tự điển tìm nghĩa của từ.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả

- Mỗi nhóm đọc 1 quyển truyện ,mỗi em đọc 1 trang nối tiếp nhau.
-Nêu theo suy nghĩ của mình 


- 1 HS nêu câu hỏi – Các nhóm nghe và trả lời
1. -Sự tích quả dưa hấu 
2. -Nhà vua, gia đình An Tiêm,…
3. HS trả lời theo suy nghĩ

4. -Là con nuôi của vua Hùng
5. Không, vì chàng nghĩ của biếu là của lo, của cho là của nợ
6. Đã đài gia đình chàng ra ngoài đảo hoang

7. Chàng đã vô tình nhặt và đem về trồng được một loại quả lạ .
8. -Gia đình chàng sống ngày càng sung túc hơn và nhà vua hối hận đón gia đình An Tiêm về 
9. Quả dưa hấu

-HS đóng vai nhân vật An Tiêm trong truyện.
-HS cả lớp trò chuyện với  nhân vật An Tiêm
-HS nêu theo suy nghĩ của minh
 
- Nghe và tiếp thu

-Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


-Tìm đọc ở thư viện và mượn về nhà đọc

- Ghi vào nhật kí đọc


	
Thứ ba ngày 6 tháng 12 năm 2022
Tiết 1+4
Tiếng Anh + Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Toán
ĐIỂM, ĐOẠN THẲNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được điểm, đoạn thẳng thông qua hình ảnh trực quan.
- Đọc tên điểm, đoạn thẳng cho trước.
- Nhận dạng điểm, đoạn thẳng trong thực tế.
- Đo độ dài đoạn thẳng cho trước.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, Sử dụng phương tiện và công cụ học toán, Giao tiếp và hợp tác.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
- HS hát
- Đưa ra sợi dây, mời 2 HS lên cầm 2 đầu sợi dây và kéo căng.
- Đưa ra thước thằng 
- Cho HS quan sát, dẫn dắt vào bài. 
2. Khám phá: 10’
- GV cho HS mở sgk/tr.98:
- YC HS quan sát tranh, dựa vào nội dung bóng nói của Mai, thảo luận nhóm theo bàn để trả lời các câu hỏi sau:
+ Trên bảng có những gì?
+ Đầu mỗi chiếc đinh là gì? Dây treo cờ là gì?
- Mời một số HS nêu câu trả lời của mình.
- Chỉ vào hình và chốt: Đầu mỗi chiếc đinh là 1 điểm, dây treo cờ là một đoạn thẳng.
- Vẽ các điểm A, B, C lên bảng, HD HS cách ghi tên điểm, các đọc tên điểm.
- Nối điểm B với điểm C.
- YC HS dựa vào lời của Rô-bốt và cho biết ta được gì?
- Chốt kiến thức: Nối điểm B với điểm C ta được đoạn thẳng BC.
- Chỉ vào hình, YC HS đọc tên đoạn thẳng.
- YC 2 HS lên kéo căng sợi dây:
+ Mỗi đầu sợi dây là gì?
+ Sợi dây là gì?
- YC HS hoạt động nhóm 4 tìm các ví dụ về điểm, đoạn thẳng.

- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- NX, tuyên dương HS.
3. Hoạt động: 16’
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi kể cho bạn theo YC của bài, đồng thời góp ý sửa cho nhau.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc y.c bài, xác định y.c bài tập
- Cho HS làm bài cá nhân 
- Gọi HS lên bảng chỉ, đọc tên các đoạn thẳng
- GV nhận xét
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS quan sát mẫu và HD:
+ Để đo độ dài đoạn thẳng AB, ta đặt thước như thế nào?
+ Điểm A trùng vạch số nào? Điểm B trùng vạch số nào?
+ Đoạn thẳng AB dài mấy cm?
+ YC HS đo và ghi độ dài các đoạn thẳng trong SGK Toán.
- YC HS đổi vở, kiểm tra chéo bài làm của nhau.
- Mời HS nêu kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
4. Vận dụng: 3’
- Lấy ví dụ về điểm, đoạn thẳng trong lớp, ở nhà, ...
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương, động viên HS
	
- HS hát
- Quan sát 





- HS thảo luận nhóm theo bàn, trả lời câu hỏi.


- 2 HS trả lời.
- Lớp NX

- HS đọc tên các điểm.


- 2 -3 HS trả lời
- HS lắng nghe 

- HS đọc tên hình.

- HS trả lời

- Làm việc theo nhóm, tìm ngay trong lớp học các ví dụ về điểm, đoạn thẳng.
- 2 -3 nhóm trình bày, lớp NX.



- 2 HS đọc
- Các nhóm làm việc

- 2 nhóm trình bày. Lớp NX, góp ý.

- HS đọc, xác định
- HS làm bài
- HS chữa bài
- HS nhận xét

- 2 HS đọc.
- Quan sát, trả lời câu hỏi.





- Thực hành đo độ dài các đoạn thẳng.
- Kiểm tra và góp ý cho nhau.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________
Tiết 3
Tiếng việt
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN HAI ANH EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh họa về cảnh hai anh em trên cánh đồng lúa.
- Biết được anh em luôn đùm bọc, yêu thương giúp đỡ nhau.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 3’
- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 29’
* Hoạt động 1: Nghe kể chuyện
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ cảnh ở đâu?
+ Trong tranh có những ai? 
+ Mọi người đang làm gì?
- Theo em, các tranh muốn nói tới sự việc gì?
- GV kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV kể lại từng đoạn và đặt câu hỏi với HS.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
* Hoạt động 2: Chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
- YC HS nhớ lại câu chuyện cô kể và dựa vào tranh minh họa cùng phần gợi ý phía dưới chọn kể 1-2 đoạn của câu chuyện.
- Gọi HS chia sẻ trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
3. Vận dụng: 3’
- GV nhắc HS kể cho người thân nghe những sự việc cảm động trong câu chuyện Hai anh em.
- GV nhận xét giờ học.
	
- 1-2 HS chia sẻ.



- HS quan sát 

- HS trả lời theo ý hiểu



- HS lắng nghe.
- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.



- HS suy nghĩ cá nhân, sau đó chia sẻ với bạn theo cặp.

- HS lắng nghe, nhận xét.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________________________________________
Buổi chiều
Chủ đề liên môn
HỘI CHỢ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
–  Biết tổ chức và tham gia các hoạt động Hội chợ xuân của lớp.
–  Bước đầu nhận thức được giá trị đồng tiền trong trao đổi hàng hóa.
2. Năng lực
–  Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.
–  Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa của hoạt động Hội chợ xuân.
3. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Phương pháp dạy học
– Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với GV: Pho to tiền mệnh giá 10k, 20k, 50k, 100k
b. Đối với HS:
+ Các loại hàng hóa: rau, quả, bánh, kẹo, đường, sữa,..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp và nêu mục tiêu buổi học theo chủ đề Hội chợ
b. Cách tiến hành: GV điều hành lớp và nêu hoạt động Hội chợ lớp em.
2. HOẠT ĐỘNG 
a. Mục tiêu: Hiểu về ý nghĩa của hoạt động Hội chợ lớp em
b.Cách tiến hành:
(1) GV và HS cùng chuẩn bị:
+ Bàn ghế được kê, xếp lại phù hợp với việc tổ chức các gian hàng trong Hội chợ xuân để các nhóm có thể trưng bày một cách khoa học.
+ Phông trên bảng có ghi Hội chợ xuân.
+ GV phân vị trị cho các nhóm chuẩn bị quầy hàng.
(2) Trang trí quầy hàng:
+ GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm thực hiện ý tưởng trang trí quầy hàng của mình. GV khuyến khích những ý tưởng trang trí độc đáo, mới lạ.
+ Các nhóm sắp xếp hàng hóa cho quầy hàng.
(3) Thực hiện mua bán hàng hóa:
– GV hướng dẫn:
+ Các nhóm đi tham quan quầy hàng của nhau và nhận xét về ý tưởng trang trí của quầy hàng nhóm bạn.
+ Các nhóm thực hiện giao lưu, trao đổi, mua bán hàng hóa với nhau. Có thể sử dụng phiếu mua hàng đã làm.
+ GV yêu cầu HS bày tỏ cảm xúc khi được tham gia Hội chợ xuân của lớp.
– GV đánh giá chung hoạt động, khen ngợi các nhóm đã trang trí, sắp xếp quầy hàng phong phú, sinh động. 
3. Hoạt động vận dụng:
+ Nêu các hoạt động của em tham gia trong hội chợ.
+ Em cảm nhận về gian hàng của nhóm em và nhóm bạn.
+ Viết lại cảm nghĩ của em về buổi hội chợ hôm nay        

Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022
Tiết 1
Toán
ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG CONG, BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng qua hình ảnh trực quan.
- Gọi tên đường thẳng, đường cong, nhóm ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ cho trước.
- Nhận dạng đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hang trong thực tế.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, Giao tiếp và hợp tác.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
+ Một số vật dụng có dạng đường cong: vành nón, cạp rổ, rá bị bật,...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
- Vẽ một số điểm, đoạn thẳng lên bảng, YC HS gọi tên các điểm, đoạn thẳng đó. 
- Cho HS quan sát, dẫn dắt vào bài. 
2. Khám phá: 10’
- GV cho HS mở sgk/tr.100:
- YC HS quan sát tranh và dựa vào bóng nói của Việt, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
+ Vạch kẻ đường có dạng gì? Cầu vồng có dạng gì?
+ Hãy đọc tên các điểm có trong hình vẽ.
+ Nối điểm A với điểm B ta được gì?
- GV giới thiệu: Kéo dài đoạn thẳng AB về hai phía ta được đường thẳng AB.
- Cho HS đọc tên đường thẳng AB.
+ Ba điểm M, N, P cùng nằm trên đường thẳng nào?
- Chỉ vào hình và chốt: Ba điểm M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng. Ta nói ba điểm M, N, P là ba điểm thẳng hang.
- Trên bảng vẽ đường cong nào?
- Đưa ra các đồ vật có dạng đường cong cho HS nhận biết.
- Vẽ thêm một số đường thẳng, yêu cầu HS đọc tên các đường thẳng đó.
- YC HS thảo luận nhóm bàn, so sánh sự khác nhau giữa đoạn thẳng và đường thẳng. 
- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- NX, tuyên dương HS.
3. Hoạt động: 16’
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi kể cho bạn theo YC của bài, đồng thời góp ý sửa cho nhau.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS nêu YC bài.
- YC HS làm bài vào VBT
- Mời một số HS chia sẻ bài làm trước lớp, giải thích rõ vì sao lại điền Đ hoặc S.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Y.c HS làm việc nhóm đôi
- Mời đại diện HS nêu kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS làm việc theo nhóm 4. Từng HS đưa ra ý kiến của mình và thống nhất chung.
- Mời đại diện một số nhóm nêu kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
4.Vận dụng: 3’
- Y.c HS quan sát, nhận dạng các đường thẳng, đường cong có trong thực tiễn cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	





- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

- 2 HS trả lời - Lớp NX.



- HS lắng nghe 

- HS đọc tên các điểm.
- 2 -3 HS trả lời
- HS theo dõi


- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, nhận biết đường cong.
- HS đọc tên các đường thẳng vừa vẽ.
- Các nhóm làm việc

- 2 nhóm trình bày. 
- Lớp NX, góp ý.


- 2 HS đọc.
- HS thực hiện 

- HS trình bày
- HS nhận xét

- 2 HS nêu.
- HS làm bài.
- 2 HS chia sẻ trước lớp



- 2 HS đọc.
- Các nhóm thực hiện yêu cầu.
- 2 nhóm nêu kết quả trước lớp. Lớp NX, góp ý.

- 2 HS đọc.
- Các nhóm thực hiện yêu cầu.

- 2 nhóm nêu kết quả trước lớp. Lớp NX, góp ý.

- HS thực hiện 
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Tiết 2+3
Tiếng việt
ĐỌC: EM MANG VỀ YÊU THƯƠNG (Tiết 1 +2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ trong bài.
- Trả lời được các câu hỏi của bài.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu tình cảm yêu thương của bạn nhỏ dành cho em bé
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ quan hệ họ hàng, từ chỉ đặc điểm, đặt câu nêu đặc điểm.
- Bồi dưỡng tình yêu thương, ý thức quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	TIẾT 1

	1. Khởi động: 5’
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:
+ Em nhìn thấy gì trong bức tranh? Cảnh vẽ ở đâu? Bạn nhỏ đang làm gì trong tranh?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
2. Khám phá: 27’ 
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: giọng thể hiện được sự băn khoăn, ngây thơ của nhân vật.
- HDHS chia đoạn: 4 khổ thơ; mỗi lần xuống dòng là một khổ thơ.
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: lẫm chẫm, cuộn tròn, giọt nước,...
- Luyện đọc khổ thơ: GV gọi HS đọc nối tiếp từng khổ thơ. Chú ý quan sát, hỗ trợ HS.
* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.112.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi đồng thời hoàn thiện bài 1 tromg VBTTV/tr.57.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- HDHS học thuộc lòng 2 khổ thơ bất kỳ.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng: 3’
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, động viên HS
	
- HS quan sát 
- HS trả lời 




- 3 HS đọc nối tiếp.
- 1-2 HS trả lời.



- 2-3 HS chia sẻ.




- Cả lớp đọc thầm.

- 3-4 HS đọc nối tiếp.
- HS đọc nối tiếp.
- HS luyện đọc theo nhóm bốn.


- HS lắng nghe 

	TIẾT 2

	1. Khởi động: 3’
- Cho HS hát
2. Luyện tập: 29’
* Hoạt động 1: Luyện đọc lại.
- Gọi HS đọc toàn bài; Chú ý giọng đọc thể hiện sự băn khoăn của bạn nhỏ.
- Nhận xét, khen ngợi.
* Hoạt động 2: Luyện tập theo văn bản đọc.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.112.
- Gọi HS trả lời câu hỏi 1, đồng thời hoàn thiện bài 3 trong VBTTV/tr.58.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.113.
- HDHS đặt câu với từ vừa tìm được.
- GV sửa cho HS cách diễn đạt.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS hát 


- HS luyện đọc cá nhân, đọc trước lớp.



- 2-3 HS đọc.
- HS nêu nối tiếp.
 


- HS đọc.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe


- HS chia sẻ.
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Tiết 4
Tự nhiên xã hội
Bài 10: MUA, BÁN HÀNG HÓA (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Kể tên được một số hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.
- Nêu được cách mua, bán hàng hóa trong cửa hàng, chợ, siêu thị, hoặc trung tâm thương mại. 
- Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng hóa trước khi mua.  
* Phẩm chất, năng lực
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về hoạt động mua, bán hàng hóa.
- Biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về hoạt động mua, bán hàng hóa. 
- Biết lựa chọn hàng hóa phù hợp về cả giá cả và chất lượng. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
	1. Khởi động: 3’
- Cho HS chơi trò “Đi chợ”
- GV giới thiệu bài Mua, bán hàng hóa (tiết 2)
2. Khám phá: 26’ 
Hoạt động 3: Khám phá về hoạt động mua, bán hàng hóa ở siêu thị
- GV yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 54, 55, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi: 
+ Các quầy trong hình bán gì?
+ Nêu cách mua, bán hàng hóa ở siêu thị?
- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả làm việc trước lớp. 
- GV yêu cầu các HS còn lại nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
Hoạt động 4: Liên hệ thực tế
- GV yêu cầu HS chia sẻ trong nhóm 4, trả lời câu hỏi: 
+ Kể tên siêu thị gia đình em thường mua hàng?
+ Gia đình em thường mua gì ở siêu thị? 
- GV khuyến khích HS giới thiệu có ảnh minh họa siêu thị. 
- GV mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả 
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của các bạn. 
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
- GV giới thiệu thêm cho HS về trung thâm thương mại:  
+ Trung tâm thương mại bao gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê,...được bố trí, tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; có các phương thức phụ văn minh, thuận tiện. 
+ Quy mô của trung tâm thương mại to hơn siêu thị. Siêu thị chỉ bao gồm các cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp, không bao gồm: các cơ sở hoạt động dịch vụ; hội trường, phòng họp,... 
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS hát 




- HS thực hiện 



- HS trình bày 

- HS nhận xét



- HS làm việc nhóm 4, trả lời câu hỏi


- HS trình bày 

- HS nhận xét, bổ sung



- HS lắng nghé 
- HS theo dõi







- HS chia sẻ
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Buổi chiều
Tiết 1
Tiếng việt
NGHE – VIẾT: EM MANG VỀ YÊU THƯƠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 3’
- Cho HS hát “Bé khỏe bé ngoan” 
2. Dạy bài mới: 26’ 
* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 
(Nụ cười, lẫm chẫm)
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS đổi vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.
- Gọi HS đọc YC bài 2, 3.
- HDHS hoàn thiện vào VBTTV/ tr58.
- GV chữa bài, nhận xét.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS hát 


- HS lắng nghe.
- 2-3 HS đọc.
- 2-3 HS chia sẻ.



- HS luyện viết bảng con.
- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS đổi chép theo cặp.


- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân, sau đó đổi chéo kiểm tra.

- HS chia sẻ.
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Tiết 2
Tiếng việt
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ GIA ĐÌNH, TỪ NGỮ CHỈ ĐẶC ĐIỂM.
CÂU NÊU ĐẶC ĐIỂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ họ hàng, từ chỉ đặc điểm.
- Đặt được câu nêu đặc điểm theo mẫu.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển vốn từ chỉ họ hàng, từ chỉ đặc điểm.
- Rèn kĩ năng đặt câu nêu đặc điểm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 3’
- Cho HS chơi trò chơi “Cả nhà thương nhau” 
2. Dạy bài mới:
* Hoạt động 1: Tìm từ ngữ chỉ họ hàng
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Y.c HS làm việc cá nhân, tìm từ ngữ chỉ họ hàng thích hợp và làm bài vào VBT/ tr.59.
- Gọi HS nối tiếp chia sẻ bài của mình
- GV chữa bài, nhận xét.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Cho HS hoạt động nhóm 4, tìm từ ngữ chỉ đặc điểm.
- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV chữa bài, nhận xét.
- YC HS làm bài vào VBT/ tr.59.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 2: Viết câu nêu đặc điểm
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC, xác định yêu cầu bài tập
- Y.c HS thực hiện từng yêu cầu
+ Gọi HS đọc các từ ngữ cột A, cột B.
+ GV tổ chức HS ghép các từ ngữ tạo thành câu nêu đặc điểm.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
- HDHS đặt câu theo mẫu của bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS khởi động 



- 1-2 HS đọc.
- HS làm việc cá nhân

- HS chia sẻ: Từ ngữ chỉ họ hàng: Cậu, chú, dì, cô.

- HS đọc
- HS làm việc nhóm
- HS chia sẻ: Từ ngữ chỉ đặc điểm: Vắng vẻ, mát, thơm.
- HS thực hiện làm bài cá nhân.
- HS đổi chéo  kiểm tra theo cặp.


- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS đọc.
- HS chia sẻ câu trả lời.


- HS theo dõi
- HS làm bài


- HS chia sẻ 
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Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ 
- TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI THÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
· Biết và kể được nghề nghiệp của bố mẹ và người thân. 
· Bước đầu có ý thức tìm hiểu nghề nghiệp của bố mẹ và người thân.
2. Năng lực
· Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
· Năng lực riêng:Hình thành tình cảm với nghề nghiệp và công việc của bố mẹ, người thân. 
3. Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
· Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với GV
+Tranh ảnh về nghề nghiệp và các dụng cụ đặc trưng của một số nghề quen thuộc. 
b. Đối với HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC 
	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
- GV cho HS hát tập thể một bài hát về tình yêu gia đình: Gia đình nhỏ hạnh phúc to (Nguyễn Văn Chung), Ba ngọn nến lung linh (Ngọc Lễ). 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Nghề nghiệp của người thân
a. Mục tiêu:HS kể được nghề nghiệp, công việc cụ thể của người thân và các đức tính liên quan tới nghề nghiệp.
b. Cách tiến hành:
(1) Làm việc nhóm:
- GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.
- GV hướng dẫn HS chia sẻ với các bạn trong nhóm về nghề nghiệp của người thân trong gia đình theo các gợi ý:
+ Mỗi HS chọn một người thân (bố, mẹ, ông, bà, cô, chú,...) để chia sẻ với các bạn.
+ Nội dung chia sẻ: tên nghề nghiệp, các công việc cụ thể, các đức tính liên quan tới nghề nghiệp.
(2) Làm việc cả lớp:
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp về nghề nghiệp của người thân theo các nội dung trên.
- GV đặt thêm câu hỏi cho HS lên chia sẻ: 
+ Em đã tìm hiểu về nghề nghiệp của người thân bằng cách nào? 
+ Em yêu thích nghề nào nhất trong những nghề của người thân em?
c. Kết luận: Nghề nghiệp trong cuộc sống rất phong phú và đa dạng. Mỗi người trong xã hội nói chung, trong gia đình nói riêng đều có một nghề và họ luôn nỗ lực, mong muốn làm tốt công việc của mình.
Hoạt động 2: Trò chơi Đoán nghề
a. Mục tiêu:HS biết và hiểu về đặc điểm công việc của một số nghề nghiệp trong xã hội.
b. Cách tiến hành:
- GV chuẩn bị sẵn tranh ảnh về các nghề nghiệp trong xã hội.
- GV chia lớp thành các đội chơi.
- GV phổ biến luật chơi:
+ Chọn một HS làm quản trò.
+ Quản trò lấy các tranh ảnh về nghề nghiệp lần lượt giao cho từng đội. Các thành viên trong đội đóng vai thể hiện việc làm đặc trưng của nghề trong tranh.
+ Các đội còn lại đoán tên nghề. Mỗi lần đoán đúng tên một nghề đội đó sẽ nhận được một bông hoa (hoặc một hình dán mặt cười). Sau khi hết tranh thìđến lượt đội tiếp theo và trò chơi được tiếp tục.
+ Kết thúc trò chơi, quản trò tổng kết: Đội nào nhận được nhiều bông hoa (hoặc hình dán mặt cười) hơn, đội đó thắng cuộc.
- GV trao quà cho đội thắng cuộc. Khuyến khích HS phát biểu cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt động qua các câu hỏi gợi ý sau:
+ Các em có cảm xúc gì sau mỗi lần đoán đúng tên nghề?
+ Nghề nào em thấy khó đoán nhất?
+ Nghề nào để lại nhiều ấn tượng nhất với em?
c. Kết luận: Mỗi nghề trong xã hội đều có yêu cầu và đặc thù riêng trong công việc cụ thể. Qua trò chơi này, các em sẽ có thêm nhiều hiểu biết về đặc điểm riêng của từng nghề trong xã hội, từ đó có nhiều sự lựa chọn cho nghề nghiệp tương lai của bản thân.
- GV hướng dẫn HS về nhà sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện,... về nghề  nghiệp trong xã hội.	
	



- HS hát, vỗ tay theo nhịp. 







- HS chia thành các nhóm. 

- HS thảo luận theo nhóm theo gợi ý. 








- HS trình bày. 
- HS trả lời. 




- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS nghe phổ biến luật chơi, chơi trò chơi. 













- HS phát biểu cảm nghĩ sau khi tham gia hoạt động. 




- HS lắng nghe, tiếp thu. 



- HS thực hiện hoạt động tại nhà. 




Thứ năm ngày 8 tháng 12 năm 2022
Tiết 1+4
Thể dục + Tiếng Anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 2
Toán
ĐƯỜNG GẤP KHÚC. HÌNH TỨ GIÁC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được đường gấp khúc thông qua hình ảnh trực quan; tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các đoạn thẳng của nó.
- Nhận dạng được hình tứ giác thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học toán hoặc thông qua vật thật.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến các hình đã học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất: 
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
+ Máy tính, tivi chiếu nội dung bài; 
+ Một số vật dụng có dạng hình chữ nhật, hình vuông.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 3’
- Vẽ một số đoạn thẳng AB, BC, CD lên bảng, y.c HS đọc tên các đoạn thẳng đó. 
- Ghép các đoạn thẳng trên thành các đường gấp khúc,  Cho HS quan sát, dẫn dắt vào bài. 
2. Khám phá: 12’
HĐ 1. Đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc:
- GV cho HS mở sgk/tr.102:
- YC HS quan sát tranh và dựa vào bóng nói của Rô-bốt, thảo luận nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
- Mời đại diện một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.
- GV chốt kiến thức.
 HĐ 2. Hình tứ giác:
- YC HS quan sát hình trong SGK, đọc lời của các NV
- YC HS hoạt động nhóm 4, lấy hình tứ giác có trong bộ đồ dùng học toán.
- Theo dõi, hỗ trợ những HS chậm.
- YC HS tìm đồ vật có dạng hình tứ giác có ở lớp.
3. Hoạt động: 15’
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- YC HS hoạt động nhóm đôi: Thảo luận, nêu tên các đường gấp khúc có trong mỗi hình.
- Mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Cho HS làm bài cá nhân 
- Gọi HS lên bảng, chỉ vào từng hình tứ giác.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- YC HS làm bài vào vở
- Mời một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
4. Vận dụng: 3’
- Y.c HS quan sát, nhận dạng các đường gấp khúc, các hình tứ giác có trong thực tiễn cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- HS thực hiện 

- HS nhận xét
- HS theo dõi




- HS quan sát, thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.



- Đại diện 3 nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. Các nhóm khác NX, bổ sung.

- HS quan sát, thực hiện 


- HS nêu tên các hình.
- HS thực hiện theo y.c 

- Quan sát, thực hiện y.c


- 2 nhóm trình bày. Lớp NX, góp ý.


- 2 HS đọc
- HS làm bài.
- 2 HS chia sẻ trước lớp


- HS lắng nghe, thực hiện 




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiết 3
Tiếng việt
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ MỘT VIỆC NGƯỜI THÂN ĐÃ LÀM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Viết được 3-4 câu kể về một việc người thân đã làm cho em.
- Tự tìm đọc, chia sẻ với bạn một 
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng đặt câu về việc người thân đã làm cho em.
- Biết bày tỏ cảm xúc, tình cảm qua bài thơ, câu chuyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài học.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Khởi động: 5’
- Cho HS hát bài “Cháu yêu bà”
- Bài hát nhắc đến ai? Bạn nhỏ kể những gì về bà? Tình cảm của bạn nhỏ dành cho bà ntn?
- GV nhận xét, dẫn vào bài 
2. Dạy bài mới: 25’
* Hoạt động 1: Luyện viết đoạn văn.
Bài 1:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- Gọi 1 HS đọc đoạn văn và đọc câu hỏi.
- Cho HS hoạt động cặp trả lời câu hỏi
- GV gọi HS lên chia sẻ kết quả hoạt động
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- GV đưa ra cấu trúc đoạn văn lên bảng và phân tích  cho học sinh hiểu đoạn văn kể về một người thân trong gia đình.( tên người thân, việc làm của người đó, tình cảm của em với người đó.)
- Cho HS thực hành trả lời các câu hỏi 
- YC HS thực hành viết vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
3. Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS hát 
- HS chia sẻ 





- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 1 HS đọc bài.
- HS thảo luận nhóm, trả lời 

- HS chia sẻ theo cặp.


- HS đọc 
- HS trả lời 
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.



- HS trả lời 

- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________________________
Buổi chiều 
Tiết 1+2 Âm nhạc* + Kĩ năng sống
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
Tiết 3
Đạo đức
BÀI 7: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được một số biểu hiện của việc  biết bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng cá nhân. 
- Nhắc nhở bạn bè , người thân bảo quản đồ dùng cá nhân
* Phẩm chất, năng lực
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
- Hình thành phẩm chất trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, Giáo án điện tử. 
- HS: Điện thoại thông minh, máy tính.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai giỏi nhất?”
- GV khen ngợi HS và kết luận.
2. Khám phá: 26’ 
Hoạt động 1.  Tìm hiểu biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
- GV cho HS quan sát tranh và kể nội dung các bức tranh và cho biết: 
+ Các bạn trong tranh đang làm gì? 
+ Các bạn bảo quản sách vở, đồ chơi, giầy dép như thế nào?
- GV mời HS lên trình bày theo thứ tự từng tranh. 
- GV khen ngợi HS và nhắc lại nội dung các bức tranh. 
- GV mời HS chia sẻ: Theo em, ngoài những cách bạn trong tranh đã làm đề bảo quản đồ dùng cá nhân theo em, em còn cách nào khác không, hãy chia sẽ trước lớp?
- GV khen ngợi các ý kiến của HS và kết luận:
+ Cách sử dụng và bảo quản  đồ dùng học tập:
* Nên : Sắp xếp theo từng loại, từng ngăn theo từng vị trí và để đúng nơi, đúng chổ sau mỗi lần sử dụng và cần lau chùi , giặt sạch sẽ đồ dùng cá nhân để tránh nhầm lẫn và dễ tìm khi cần .
*Không nên : Vứt bừa bãi, bỏ lộn xộn , để bẩn.
Sách vở không được vẽ bẩn , tẩy xóa xé vở tùy tiện … Chúng ta nên học tập những việc làm của các bạn. 
+ Cách bảo quản mũ nón , giày dép…
*Nên : Treo mũ , nón , giày , dép ngay ngắn , đúng nới quy định , vệ sinh thường xuyên …
*Không nên : Để mũ, nón, giày, dép không đúng nơi quy định, bụi không vệ sinh thường xuyên…
+Cách bảo quản đồ chơi : 
*Nên : Xếp đồ chơi ngay ngắn, phân chia theo từng loại, giữ gìn sạch sẽ …
*Không nên : Để đồ chơi bừa bãi, không vệ sinh …
+ Cách bảo quản quần áo :
*Nên : Giữ gìn quần áo sạch sẽ, sắp xếp ngay thẳng treo đúng nơi quy định…
*Không nên: Để quần áo nhàu nát, không gấp sếp …
Hoạt động 2. Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Y.c HS quan sát tranh và đọc tình huống /sgk 34.
- GV cho HS quan sát tranh, mời hai HS xử lý tình huống theo nội dung tranh minh hoạ 
- GV mời HS cả lớp chia sẻ: 
+ Vì sao bút Linh luôn bền, đẹp?
+ Vì sao đồ dùng của Mai hay bị hỏng? 
+ Nếu là em thì em sẽ làm như thế nào?
+ Theo em, bào quản đồ dùng cá nhân có lợi ích như thế nào?
 - GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS và kết luận. 
Kết luận: Biết bảo quản đồ dùng cá nhân, giúp đồ dùng luôn sạch đẹp, bền sử dụng lâu dài; tiết kiệm tiền, công sức của bố mẹ, người thân. Rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng đồ dùng cá nhân.
3. Vận dụng: 3’ 
 - GV nhận xét tiết học. Nhắc HS vận dụng bài học vào cuộc sống hằng ngày.
	
- HS chơi




- HS quan sát và trả lời 
 



- HS kể nội dung các bức tranh.

- HS và nhắc lại nội dung các bức tranh.

- HS chia sẻ






Hs lắng nghe và ghi nhớ.











- HS đọc
- 2 HS lên bảng

- HS chia sẻ






- Cả lớp lắng nghe, góp ý cho bạn. 








- HS lắng nghe, ghi nhớ



- HS lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021
Tiết 1 + 4
Âm nhạc + Mĩ thuật
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
_____________________________________________________________
Tiết 2
Toán
LUYỆN TẬP (trang 104)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố kiến thức về đường gấp khúc, hình tứ giác.
- Nhận dạng được đường gấp khúc, hình tứ giác thông qua mô hình toán học hoặc thông qua vật thật.
- Vận dụng vào giải các bài toán thực tế liên quan đến các hình đã học.
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển các năng lực: Giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học.
- Phát triển các phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’
- Cho lớp hát và vận động theo nhạc
2. Luyện tập: 26’
Bài 1: 
- YC HS làm việc nhóm đôi thực hiện y.c bài tập
- Gọi một số nhóm trình bày kết quả thảo luận 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Cho HS điều hành hỏi – đáp thực hiện y.c bài tập
- Nhận xét, tuyên dương HS, chốt 
- Trong bài còn xuất hiện những dạng hình nào em biết? 
Bài 3:
- Y.c HS thảo luận nhóm đôi và làm bài
- Gọi một số nhóm trình bày
Bài 4: 
- Muốn tính độ dài đường gấp khúc em làm thế nào?
- Gọi HS chia sẻ bài của mình
- GV nhận xét, khen ngợi HS, chốt bài giải đúng
Bài 5: 
- Y.c HS dự đoán đường gấp khúc dài hơn
- Muốn biết đường gấp khúc nào dài hơn ta làm ntn?
- Gọi HS chia sẻ bài của mình
3.Vận dụng: 3’
- Hôm nay em học bài gì? 
- GV nhận xét giờ học, tuyên dương, động viên HS
	 
- HS hát.
 

 - HS làm việc nhóm
- HS trình bày,chỉ hình minh họa


- HS thực hiện 
- HS trả lời theo ý hiểu




- HS chia sẻ trước lớp.
- HS đối chiếu với bài của mình


- HS chia sẻ
- HS lắng nghe, đối chiếu với bài của mình.


- HS chia sẻ 
- HS nhận xét



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________
Tiết 3
Tiếng việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm đọc mở rộng được các câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng do GV hoặc HS chuẩn bị, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc. 
*Phát triển năng lực và phẩm:
- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc. 
- Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong việc kể, tả về đặc điểm của các sự vật quen thuộc, gần gũi ở xung quanh.
[bookmark: _GoBack]II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Địa điểm: Thư viện Thân thiện
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 3’
- Lớp phó văn nghệ bắt nhịp cho lớp hát.
- GV dẫn dắt vào’ bài mới.
2. Khám phá: 26’
*Hoạt động 1: Đọc những câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Gọi HS đọc YC bài 1.
- Tổ chức cho HS tìm đọc những câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Tổ chức cho HS chia sẻ các bài hướng dẫn tổ chức trò chơi hoặc hoạt động tập thể.
*Hoạt động 2: Ghi lại những câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Gọi HS đọc YC bài 2.
- GV cho các em ghi lại những câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- Nhận xét, đánh giá việc đọc mở rộng của HS.
3. Vận dụng: 3’
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS hát.




- 1-2 HS đọc.
- HS tìm những câu thơ, bài thơ, câu chuyện nói về tình cảm anh chị em trong nhà.
- HS chia sẻ theo nhóm 4.


- HS đọc
- HS thực hiện.



- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Buổi chiều
Tiết 1
Toán*
Luyện tập chung
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Kiến thức, kĩ năng:
- HS thực hiện được phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số.
-  Giải được các bài toán thực tế liên quan đến phép trừ trong phạm vi đã học
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực tính toán.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
Bài 1:          72-29          75– 28	                40 – 29                   51 +29
Bài 2: Tính
 42 + 48 - 25                                                  46 +18 - 11
 33 + 16 - 32                                                  43 + 17 - 12
Bài 3: My nhặt được 25 vỏ chai nhựa, An mang cho thêm 4 vỏ chai nhựa nữa. Hỏi My có tất cả bao nhiêu vỏ chai nhựa?
Bài 4: An đang nghĩ đến một số có hai chữ số mà khi số chục tăng thêm 4 và số đơn vị bớt đi 4 thì được số có hai chữ số gống nhau. Hỏi An nghĩ đến số mấy?
	1. Khởi động: Cả lớp hát tập thể
2. Luyện tập:
+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn
+ Tổ chức chữa bài
Bài 1: Bạn Lớp phó học tập tổ chức trò chơi Bắn bùm
Bài 2: Tổ chức trò chơi: Ai giỏi nhất
3 bạn lên bảng trình bày. Bạn nào nhanh, đúng sẽ chiến thắng
Bài 3:
- GV yêu cầu 2 HS phân tích bài toán,  tóm tắt bài toán.
- HS báo cáo trên bảng nhóm đã trình bày.
Bài 4: 1 HS báo cáo nội dung bài làm, cả lớp nhận xét và tìm ra cách giải.
3. Vận dụng:
- Nhận xét giờ học.
	

+HS tự hoàn thành các bài tập trong thời gian 15’ rồi chia sẻ với bạn cùng bàn

- HS chơi trò chơi 

-HS chơi trò chơi 



-HS hoạt động theo cặp và cá nhân

- HS thực hiện

-HS báo cáo


- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
_________________________________________________
Tiết 2
Tiếng Việt*
Luyện viết chữ đẹp bài 18

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
*Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa H cỡ nhỏ.
- Viết đúng khổ thơ. Viết và biết cách trình bày được đoạn thơ có chữ H
*Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Chữ hoa H
- HS: Vở luyện viết chữ đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’ 
- HS hát tập thể bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết” 
- GV giới thiệu vào bài mới.
2. Khám phá kiến thức: 27’
*Hoạt động 1. Hướng dẫn viết chữ hoa 
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa H và hướng dẫn HS quan sát chữ viết hoa H
 - GV cho HS quan sát video mẫu.
- Cho HS  nhận xét độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ  hoa H.
- Cho HS nhận xét các nét viết chữ viết hoa H
- HD HS tập viết chữ viết hoa H trên bảng con 
 - GV hướng dẫn HS nhận xét lẫn nhau. 
- Cho HS viết chữ viết hoa H(chữ cỡ nhỏ) vào vở.
 - Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi viết.
- GV cùng HS nhận xét bài viết.
- GV quan sát, giúp đỡ 1 số HS gặp khó khăn.
*Hoạt động 2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng  và viết đoạn thơ.
- GV cho HS đọc khổ thơ trong vở Luyện chữ đẹp.
- Giúp HS hiểu nghĩa của khổ thơ
- GV chiếu mẫu khổ thơ.
+ Trong khổ thơ có chữ nào viết hoa? 
+ Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 
+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? 
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái? 
+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 
- GV cho HS đọc khổ thơ trong vở Luyện chữ đẹp( hướng dẫn tương tự như Câu ứng dụng)
- GV lưu ý cho HS cách trình bày đoạn thơ.
*HĐ3. Thực hành luyện viết 
- Cho HS viết vào vở.
- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.
3. Vận dụng: 3’ 
- GV tóm tắt nội dung bài.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
	
- HS hát.

- HS nghe


- HS lắng nghe

- HS lắng nghe, theo dõi
- HS  phân tích cấu tạo của chữ G viết hoa

- HS luyện viết trên bảng con 
- HS nhận xét lẫn nhau. 
- HS viết vở.

- HS nhắc lại tư thế ngồi viết.



- HS đọc khổ thơ
 
- HS quan sát và nêu ý kiến.








- HS đọc 
- HS lắng nghe.



- Học sinh viết vào vở.


- HS nghe, nêu cảm nhận.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
Tiết 3
Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP: CÙNG NHAU CHIA SẺ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
- Nhận xét, đánh giá nề nếp của tuần 14. Đề xuất phương hướng của tuần sau.
- HS chia sẻ về những việc tốt đã làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn và cảm nghĩ của bản thân sau khi thực hiện việc làm ý nghĩa đó. 
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Hiểu và chia sẻ được với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động: 5’
- GV mở nhạc, HS hát và vận động theo bài hát.
2. Nhận xét, đánh giá tuần 14: 10’
- Các tổ trưởng báo cáo, nhận xét thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV nhận xét:
+ Ưu điểm:
- Các tổ trưởng báo cáo, nhận xét thành viên trong tổ.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV nhận xét:
+ Ưu điểm:
-Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ.
-Thực hiện tốt nội quy của trường, lớp.
+ Tồn tại: 
-Cần mạnh dạn hơn trong mọi hoạt động.  
- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
- GV nhấn mạnh việc cùng nhau đoàn kết để thực hiện tốt hơn trong các tuần tiếp theo. 
3. Phương hướng tuần 15: 5’
- HS vào học đầy đủ, đúng giờ, tích cực và tự giác trong mọi hoạt động.
- Kiểm tra đồ dùng HT trước khi vào lớp, bọc sách vở, không viết, vẽ vào sách.
- Thường xuyên tập đọc, luyện viết, tính toán.
- Tích cực ôn tập các kiến thức đã học để chuẩn bị thi cuối học kì 1.
- Rèn thói quen thực hiện tốt các nền nếp, nhất là nền nếp khi học.
- Tích cực vệ sinh, thực hiện tốt khẩu hiệu 2K, phòng chống dịch bệnh. 
4. Cùng nhau chia sẻ: 15’
[bookmark: _heading=h.um4e6f604uet](1) Làm việc nhóm:
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm chia sẻ với nhau những việc đã làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn: 
+ Em đã giúp đỡ ai?
+ Hoàn cảnh khó khăn của họ là gì?
+ Em đã làm gì để giúp đỡ họ?
[image: Description: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_6.png]+ Em cảm thấy thế nào mỗi khi làm được việc tốt như vậy? 
(2) Làm việc cả lớp
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp theo các nội dung đã gợi ý.
- GV đưa ra kết luận về ý nghĩa của những việc làm tốt:
+ Mỗi HS làm được một việc tốt, cả lớp sẽ tạo nên một vườn hoa việc tốt.
[bookmark: _heading=h.p2r1zuqwsmmy]+ Mỗi việc tốt các em làm được không chỉ có ý nghĩa với người gặp hoàn cảnh khó khăn, với xã hội mà vô cùng có ý nghĩa với chính bản thân mỗi em. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS thực hiện.

- Lần lượt từng tổ trường, lớp trưởng lên báo cáo về tình hình của lớp.



- HS lắng nghe.












- HS lắng nghe và thực hiện theo kế hoạch.






- HS chia sẻ.


- HS rút ra bài học

- HS thực hiện



- HS lắng nghe.


Nhận xét của người kiểm tra
Duyệt sử dụng lên lớp
02/12/2022
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